
Bằng số Bằng chữ

1 116 Nguyễn Thị Thủy 12/10/1986 Giáo viên môn Lịch sử 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

2 99 Bùi Văn Giang 23/6/2000 Giáo viên môn Lịch sử 85 Tám lăm tròn Trúng tuyển

3 101 Mai Thu Hằng 10/5/1991 Giáo viên môn Lịch sử 80 Tám mươi tròn Trúng tuyển

4 110 Lê Thị Nhung 27/8/1982 Giáo viên môn Lịch sử 80 Tám mươi tròn Trúng tuyển

5 112 Lưu Thế Quý 12/11/1983 Giáo viên môn Lịch sử 80 Tám mươi tròn Trúng tuyển

6 114 Nguyễn Thái Thắng 05/11/1998 Giáo viên môn Lịch sử 80 Tám mươi tròn Trúng tuyển

7 97 Nguyễn Thị Ánh 02/12/2001 Giáo viên môn Lịch sử 75 Bẩy lăm tròn Trúng tuyển

8 117 Trần Thị Thu Thủy 5/5/1983 Giáo viên môn Lịch sử 70 Tám mươi tròn Trúng tuyển

9 104 Nguyễn Thị Huệ 03/5/1986 Giáo viên môn Lịch sử 70 Bẩy mươi tròn Trúng tuyển

10 113 Lê Thị Sáu 18/2/1993 Giáo viên môn Lịch sử 70 Bẩy mươi tròn Trúng tuyển

11 106 Lê Thị Linh 02/3/1987 Giáo viên môn Lịch sử 65 Sáu lăm tròn Trúng tuyển

12 108 Vũ Đức Nguyên 26/10/2000 Giáo viên môn Lịch sử 60 Sáu mươi tròn Trúng tuyển

13 98 Bùi Thị Duyên 6/8/2001 Giáo viên môn Lịch sử 55 Năm lăm tròn Trúng tuyển

14 96 Vũ Quỳnh Anh 25/7/1995 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

15 100 Bùi Thị Hải 01/10/1982 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

16 102 Lê Thị Hiền 01/8/2000 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

17 103 Nguyễn Thị Hiền 22/4/1986 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

18 105 Hà Thị Lan 02/9/1987 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

19 107 Lê Thị Thu Ngân 07/01/1995 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

20 109 Nguyễn Thị Nhàn 12/01/1981 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

21 111 Lê Hoài Phương 18/11/2001 Giáo viên môn Lịch sử Vắng

22 115 Lê Thị Phương Thảo 17/8/2000 Giáo viên môn Lịch sử Vắng
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